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NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG HÒA XÃ H I CH           T NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PH  THÁI BÌNH, T NH THÁI BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Hồ   Sơ . 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Hoàng Thị Phụng   

2. Ông Trần Minh Hải    

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Khánh Linh - T      T   án nhân dân 

thành ph  Thái Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình tham gia phiên 

tòa: Ông Lại Vă  T ịnh - Kiểm sát viên. 

N    29       9  ăm 2022   ại T ụ    T                         T  i 

    , tỉnh Thái Bình        công khai,  ơ    m  ụ              ụ    s   

125/2022/HSST ngày 09 tháng 9  ăm 2022, theo Q      ị        ụ              

   129/2022/QĐXXST-HS       16       9  ăm 2022,   i   i  ị    :  

Huỳ    ă   , sinh ngày 06       11  ăm 1994 tại T;  ơi      ú:    nhà 

68    õ 02    ờng H1, tổ 11     ờng Q, thành ph  T, tỉnh T; Nghề nghiệp: Lao 

 ộng t  do; T      ộ học vấn: l p 8/12; Dân tộc: Kinh; gi i tính: Nam; tôn giáo: 

Không; qu c tịch: Việt Nam; con ông Huỳ   Vă  T1 và bà Hoàng Thị H2; 

C     ó  ợ, con; Tiền s : Không; Tiền án: Bản án s  50/2020/HSST ngày 

12/5/2020 của Tòa án nhân dân thành ph  T, tỉnh T x  phạ  01  ăm 03        ù 

về tội "Trộm cắp tài sản", thời hạn tù tính từ ngày 14/01/2020. Chấp hành xong 

hình phạt tù ngày 14/4/2021, chấp hành xong án phí ngày 21/7/2020;  Nhân 

thân: - Bản án s  63/HSST ngày 14/6/2001 Tòa án nhân dân thị xã T, tỉnh T x  

phạt 04 tháng tù              ng án treo, thời gian th  thách 12 tháng tính từ 

ngày 14/6/2021 về tội “T ộm cắp tài sả ”; - Bản án s  100/HSST ngày 

14/9/2004 của Tòa án nhân dân thành ph  T, tỉnh T x  phạt 06 tháng tù về tội 

"Trộm cắp tài sản", thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án; - Bản án s  

22/2006/HSST ngày 27/02/2006 của Tòa án nhân dân thành ph  T, tỉnh T x  

phạt 09 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản", thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành 
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án; - Bản án s  74/2006/HSST ngày 20/6/2006 của Tòa án nhân dân thành ph  

T, tỉnh T x  phạt 06 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản", tổng hợp v i hình phạt 

09 tháng tù của Bản án s  22/2006 ngày 27/02/2006 của Tòa án nhân dân thành 

ph  T, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 15 tháng tù 

thời hạn tù tính từ ngày 04/4/2006; - Bản án s  133/2014/HSST ngày 13/8/2014 

của Tòa án nhân dân thành ph  T, tỉnh T x  phạt 01  ăm  ù về tội "Trộm cắp tài 

sản", thời hạn tù tính từ ngày 22/5/2014, chấp hành xong hình phạt tù ngày 

22/5/2015, chấp hành xong án phí ngày 29/9/2015; - Quy    ịnh s  138 ngày 

06/5/2009 của Ủy ban nhân dân thành ph  T, tỉnh T áp dụng biện pháp x  lý 

hành chính          ơ    cai nghiện bắt buộc thời hạn 12 tháng; Quy    ịnh s  

2952 ngày 15/10/2012 của Ủy ban nhân dân thành ph  T, tỉnh T áp dụng biện 

pháp x  lý hành chính          ơ    cai nghiện bắt buộc thời hạn 12 tháng; Bị 

cáo bị tạm giữ từ      09/6/2022   n ngày 18/6/2022 chuyển tạm  i m   n nay. 

Có mặt. 

* Bị hại: 

 - Anh Đ           i    ăm 2002; Trú tại: thôn P, xã H3, huyện H4, tỉnh 

T2;  ơi   tạm trú: s      50    õ 455    ờng L     ờng K1, thành ph  T, tỉnh 

T. (Vắng mặt). 

- Chị Lê Thị H5   i    ăm 1997; T ú  ại: thôn P1, xã Đ, huyện Đ1, tỉnh T; 

 ơi   tạm trú: thôn P2, xã V, thành ph  T, tỉnh T.(Có mặt). 

- Anh Phạm Th  D   i    ăm 1995; T ú  ại: Tổ dân ph  s  05, thị trấn T3, 

huyện T3, tỉnh T.  ơi   tạm trú: thôn P2, xã V, thành ph  T, tỉnh T. (Vắng mặt) 

*Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

Anh Lại Ngọc V1   i    ăm 1986. Trú tại: thôn T4, xã T5, huyện K, tỉnh 

T. (Vắng mặt) 

                 

T          i  iệ   ó        ồ  ơ  ụ        i    i    ại   i         ội      

 ụ      ợ   óm  ắ         : 

Rạng sáng ngày 09/6/2022, Huỳ   Vă  H  i                       c 

  ờng N1     ờng Q, thành ph  T mụ   í    trộm cắp tài sản thì bị l     ợng 

Công an thành ph  Thái Bình tuần tra kiểm tra hành chính và mời về trụ s   ể 

làm việc. Tại Cơ q    Cô       H khai nhậ   ã    c hiện các vụ trộm cắp tài 

sả        ịa bàn thành ph  Thái Bình        : 

Vụ thứ nhất: Khoảng 01 giờ 30 phút ngày 19/5/2022, H  i  ộ một mình 

từ             c c a s      50    õ 455    ờng L, tổ 14     ờng K1, thành ph  

T, quan sát xung quanh thấy vắ      ời nên H  ã   è  q     ờng nhà dân bên 

cạnh sang lan can tầng 2 s  nhà 50 và  i cầu thang bộ xu ng tầng 1. H quan sát 

thấy tầng 1 có một s  phòng trọ, H  i   n phòng trọ của anh Đ         dùng 
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tay   y c a  i                , thấy anh N       ằm ngủ       i ờng, H quan 

sát phát hiện có 01 chi c máy tính xách tay nhãn hiệu HP màu bạc (trị giá 

12.800.000  ồng)  ể   trên mặt bàn cạnh c a ra vào và 01 chi    úi        ng 

m    í   m       có in logo FPT (trị  i  100.000  ồng). H lấy máy tính cho vào 

túi xách rồi cầm trên tay. H ti p tục ti n lại gầ   i ờng thì thấ    í        ầu 

 i ờng có 01 chi    iện thoại  i  ộng Iphone 11 vỏ màu xanh (trị giá 9.000.000 

 ồng) và 01 chi    iện thoại  i  ộng Iphone 6 Plus vỏ màu vàng (trị giá 

2.600.000  ồng), H lấy 02 chi    iện thoại cho vào túi quầ       mặc  i    

    i         ng vừa trèo vào mang về nhà cất dấu. 

Khoảng 11 giờ ngày 20/5/2022, H   m các tài sản trộm cắ    ợc của anh 

N và 02 chi   m    í            m        ủa H  ã bị hỏng (01 chi c nhãn hiệu 

HP và 01 chi c nhãn hiệu DELL)   n c        m        iện thoại của anh Lại 

Ngọc V1  ể bán. Sau khi kiểm tra 03 chi c máy tính, anh V1 trả cho H s  tiền 

5.500.000  ồng, còn 02 chi    iện thoại  i  ộng, H bán cho 01    ời     ô   

không quen bi t   khu v c gần cầu C v i giá 3.000.000  ồng. S  tiền trên, H  ã 

tiêu xài cá nhân h  . Cơ q     iề       ã      ồi   ợc 03 chi c máy tính. 

Vụ thứ hai: Khoảng 02 giờ ngày 07/6/2022, H  i  ộ một mình từ       n 

khu v c thôn P2, xã V, thành ph  T, tỉnh T phát hiện có dãy nhà trọ 02 tầng, H 

trèo qua cổ    i     trong sân, thấy các phòng trọ   tầng 01  ều khóa và cài 

then bên trong nên H  i  ộ l i cầu thang lên tầng 02         c c a phòng trọ s  

06 của chị Lê Thị H5, H  ù         y c    i     phòng thấy chị H5       ằm 

ngủ       i ờng, H phát hiện trên mặt bàn gần c a ra vào có 01 chi c máy tính 

xách tay Macbook nhãn hiệu Apple màu xám bạc (trị  i  19.800.000  ồng) và 

   i chân bàn có 01 chi    úi        ng máy tính màu vàng nhạt có in hình hoa 

văn (trị  i  200.000  ồng). H lấy máy tính cho vào túi xách cầm trên tay, H quay 

       í   i ờng thì thấ        ầ   i ờng có 01 chi    iện thoại  i  ộng nhãn 

hiệu Redmi màu xanh (trị  i  2.800.000  ồng) và 01 chi    í m      , H lấy 

chi    iện thoại bỏ vào túi xách máy tính, m  ví lấ    ợc 350.000  ồng, H  ể 

lại  i        i. H phát hiện tại phòng trọ s  08 của anh Phạm Th  D   ô    ó   

c a sổ, quan sát thấy anh D       ằm ngủ, trên mặt bàn gần c a sổ có 01 chi c 

 iện thoại  i  ộng nhãn hiệu Samsung A33 (trị  i  5.200.000  ồng)  01  iện 

thoại  i  ộng nhãn hiệu Iphone 6 màu trắng (trị  i  2.000.000  ồng) và 01 chi c 

 ồng hồ thông minh màn hình cảm ứ   m       (trị  i  520.000  ồng), H thò 

tay lấy toàn bộ tài sả                úi        ng máy tính   i        i  ũ ra 

ngoài mang về nhà cất dấu. Khoảng 15 giờ cùng ngày, tại q       c   khu công 

nghiệp N2,    ờng T6, thành ph  T, H gặp mộ     ời     ô      ảng 50 tuổi 

(không quen bi t)  ặt vấ   ề mu       m    í                iện thoại  i  ộng, 

   ời      ồ     m       i      H   n khu v c bờ hồ Thành ủy thành ph  T 

 ứng chờ còn H về nhà lấ  m    í                iện thoại, H bỏ 01 máy tính 
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xách tay Macbook nhãn hiệu Apple màu xám bạ   01  iện thoại  i  ộng nhãn 

hiệ  R  mi 8 m         01  iện thoại Samsung A33 m           01  iện thoại 

 i  ộng nhãn hiệu Iphone 6 màu trắ        úi  ó          m               

   ời     ô          ợc 5.000.000  ồng. S  tiền này H  ã  i     i           t.  

Khoảng 08 giờ 15 phút cùng ngày 09/6/2022, Cơ q     iều tra ti n hành 

khám xét kh n cấp chỗ   của Huỳ   Vă  H thu giữ: 01 chi c ô làm bằng vải bạt 

m        ( ã q      dụ  ); 01  úi        ng máy tính màu vàng nhạt có in hình 

     ă  ( ã q      dụ  ); 01  ồng hồ thông minh màn hình cảm ứ   m       

( ã q      dụng); 01 máy tính xách tay nhãn hiệ  HP m     i     ( ã q      

dụ  ); 01  iện thoại  i  ộng Samsung vỏ m        ( ã q      dụng). 

Tại bản k t luậ   ịnh giá tài sản s  24/KL-HĐĐGTS      14/6/2022  ủa 

Hội  ồ    ịnh giá tài sản trong t  tụng hình s  thành ph  Thái Bình k t luận: 

“Các loại tài sản có trong văn bản yêu cầu định giá tài sản số 25 ngày 

13/6/2022 của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình. Trị giá tài sản tại 

thời điểm định giá tháng 5, 6/2022 là 55.020.000 đồng (Năm mươi lăm triệu 

không trăm hai mươi nghìn đồng).” 

Tại bả  C     ạ      141/CT-VKSTPTB      09       9  ăm 2022  ủ  

Việ   iểm                        T  i              Huỳ   Vă  H  ể xét x   ề 

 ội “Trộm cắp tài sản”       iểm c    ả  2 Điề  173  ộ   ậ  H      . Tại phiên 

tòa trong phần tranh luận, Kiểm sát viên trình bày luận tội bị cáo giữ nguyên 

quy    ịnh truy t . Đề nghị Hội  ồng xét x  tuyên b  bị cáo Huỳ   Vă  H phạm 

tội "Trộm cắp tài sản"; Áp dụng  iểm c khoản 2 Điề  173;  iểm r, s khoản 1 

Điều 51,  iểm g, h khoản 1 Điều 52, Điề  38  Điều 50 Bộ luật Hình s   ề nghị 

x  phạt Huỳ   Vă  H mức án từ 03  ăm   n 03  ăm 06 tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày tạm giữ 09/6/2022; Không áp dụng hình phạt bổ sung   i v i bị 

cáo; Về trách nhiệm dân s : Buộc bị cáo Huỳ   Vă  H bồi    ờng cho anh 

Đ         (trị giá 02 chi    iện thoại  i  ộng Iphone 11 và Iphone 6 Plus) s  

tiề     11.600.000  ồng; bồi    ờng cho chị Lê Thị H5 (trị giá 01 máy tính xách 

    M        01  iện thoại  i  ộng Redmi) là 22.600.000  ồng và 350.000 

 ồng, tổng cộng là 22.950.000  ồng; bồi    ờng cho anh Phạm Th  D (trị giá 01 

 iện thoại  i  ộng Sam     A33    01  iện thoại Iphone 6)    7.200.000  ồng. 

Buộc bị cáo Huỳ   Vă  H phải trả lại cho anh Lại Ngọc V1 s  tiền 4.000.000 

 ồng. Về x  lý vật chứ  :  ă   ứ Điều 47 Bộ luật Hình s     Điều 106 Bộ luật 

T  tụng hình s    ề nghị tịch thu: 01 mũ   ỡi    i m        ó  ắn mác in chữ “ 

GUCCI”; 01    u trang bằng vải m      ; 01      ó      ầm bọc nh a màu 

    ; 01  è   i         ụ tròn màu xanh trắng bạc dài khoảng 7cm; 01  ôi  i   

       m           màu trắng; 01 áo bò dài tay màu xám bạc; 01  ôi          

bàng vài t i màu; 01 chi c ô làm bằng vải bạt màu xanh. Trả lại cho bị cáo 01 

máy tính xách tay nhãn hiệu HP màu ghi và 01  iện thoại  i  ộng nhân hiệu 
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Samsung m        ( ề   ã q      dụng; Trả lại cho anh Lại Ngọc V1 01 máy 

tính xách tay nhãn hiệ  D    m          01 máy tính xách tay nhãn hiệu HP 

m       ( ều  ã q      dụng). Bị cáo phải chịu án phí hình s   ơ    m và án phí 

dân s       q    ịnh. 

Tại phiên tòa, bị cáo Huỳ   Vă  H khai và thừa nhận vào 01 giờ 30 phút 

ngày 19/5/2022 tại s      50    õ 455    ờng L, tổ 14     ờng K1, thành ph  T 

và 02 giờ ngày 07/6/2022 tại dãy nhà trọ thôn P2, xã V, thành ph  T bị cáo  ã 

th c hiện các hành vi trộm cắp tài sản  ã      ịnh giá trị là 55.370.000  ồng     

nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành ph  T  i       ã mô 

tả, bị cáo không tranh luận gì v i luận tội của Kiểm sát viên.  

K i   ợc trình bày lời nói sau cùng: Bị      ề nghị Hội  ồng xét x  xem 

xét giảm nhẹ hình phạt. 

              TÒA ÁN: 

T     ơ     ội       ụ      ă   ứ           i  iệ         ồ  ơ  ụ     ã 

  ợ        tụng  ại   i        Hội  ồ            ậ   ịnh        : 

[1] Về hành vi, quy    ịnh t  tụng củ  Cơ q     iều tra Công an thành 

ph  T  i       Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành ph  Thái Bình, 

Kiểm      i         q          iều tra, truy t   ã    c hiệ   ú    ề th m quyền, 

trình t , thủ tụ  q    ịnh của Bộ luật tổ tụng hình s . Q          iều tra và tại 

phiên tòa bị cáo, bị hại không ai có ý ki n hoặc khi u nại về hành vi, quy    ịnh 

củ  Cơ q     i n hành t  tụ       ời ti n hành t  tụ  . D   ó            i  

quy    ịnh t  tụng củ  Cơ q    ti n hành t  tụ       ời ti n hành t  tụ    ã 

th c hiệ   ều hợp pháp. 

[2] Về  ă   ứ buộc tội   i v i bị cáo: Lời khai nhận tội của bị cáo tại 

phiên tòa phù hợp v i lời khai tại  ơ q     iều tra, phù hợp v i lời khai của bị 

hại,    ời có quyền lợi     ĩ   ụ liên quan   ợc chứng minh bằng biên bản 

kiểm tra hành chính, biên bản khám xét kh n cấp, biên bản tạm giữ tài sả    ồ 

vật, biên bản hiệ     ờ     ơ  ồ hiệ     ờng và bản k t luậ   ịnh giá tài sản s  

24/KL-HĐĐGTS ngày 14/6/2022 cùng các tài liệu, chứng cứ  ã   ợc thu thập 

có trong hồ  ơ  ụ án, phù hợp về thời gian,  ị   iểm, hành vi và loại tài sản bị 

     ã   i m   ạt. Hội  ồng xét x   ã  ó  ủ  ơ    k t luận: Khoảng 01 giờ 30 

phút ngày 19/5/2022 tại dãy nhà trọ   s      50    õ 455    ờng L, tổ 14, 

   ờng K1, thành ph  T, bị cáo Huỳ   Vă  H  ã lén lút chi m   ạt 01 chi c 

máy tính xách tay nhãn hiệu HP màu bạc, 01 chi    úi        ng máy tính màu 

          úi  ó i       FPT, 01 chi    iện thoại  i  ộng Iphone 11 vỏ màu xanh 

và 01 chi    iện thoại  i  ộng nhãn hiệu Iphone 6 Plus vỏ màu vàng của anh 

Đ         (trị giá tài sản    24.500.000  ồng). Khoảng 02 giờ ngày 07/6/2022 

tại dãy nhà trọ   thôn P2, xã V, thành ph  T, Huỳ   Vă  H  ã lén lút chi m   ạt 
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01 chi c máy tính xách tay Macbook, 01 chi    úi        ng máy tính màu vàng 

nhạt, 01 chi    iện thoại  i  ộng nhãn hiệu Redmi màu xanh và s  tiền 350.000 

 ồng của chị Lê Thị H5  (trị giá 23.150.000  ồng) và lén lút chi m   ạt 01 chi c 

 iện thoại  i  ộng Samsung A33  01  iện thoại  i  ộng Iphone 6 màu trắng và 

01 chi c  ồng hồ thông minh màn hình cảm ứng của anh Phạm Th  D (trị giá 

7.720.000  ồng). Tổng trị giá tài sản bị      ã   i m   ạt là 55.370.000  ồng 

v i lỗi c  ý tr c ti p. Bị           ời trên 18 tuổi  ó  ầ   ủ  ă     c trách 

nhiệm hình s . Hành vi của Huỳ   Vă  H  ã   ạm tội “T ộm cắp tài sản", tội 

phạm và hình phạ  q    ịnh tại  iểm c khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình s      

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành ph  T  i       ã             ó  ă  

cứ. Điều 173 Bộ luật Hình s  q    ịnh: “1.Người nào trộm cắp tài sản của 

người khác có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 

2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải 

tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm... 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 

năm đến 07 năm: 

a).... 

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;” 

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền s  hữu 

tài sản củ   ô         ợc pháp luật bảo vệ, làm mất trật t  trị an và an toàn xã 

hội, gây tâm lý bất an, lo lắng cho quần chúng nhân dân nên cần phải xét x  

nghiêm minh, dành cho bị cáo mức hình phạt thỏ       m i  ủ tác dụ    ă      

giáo dục riêng bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói chung. 

[4] Về tình ti    ă    ặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình s  và nhân thân của 

bị cáo thấy: Bị cáo có 01 tiề            ợc xóa, thuộ     ờng hợ  “  i   ạm” và 

phạm tội 02 lần bị áp dụng các tình ti    ă    ặng trách nhiệm hình s        iểm 

g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình s . Về nhân thân: Bị cáo  ã 05 lần bị k t án 

cùng về tội trộm cắp tài sản và 02 lần bị áp dụng biên pháp x            í       

     ơ    cai nghiện bắt buộc, tính   n thời  iểm phạm tội tuy  ã   ợc xóa 

           ịnh bị           ời có nhân thân xấu. Q          iều tra và tại phiên 

tòa bị cáo thành kh n khai báo và t  khai ra các hành vi phạm tội của mình     c 

          ị phát hiện nên bị       ợc áp dụng các tình ti t q    ịnh tại  iểm r, s 

khoả  1 Điều 51 Bộ luật Hình s   ể giảm nhẹ một phần hình phạt. 

Từ những phân tích và nhậ   ị          ă   ứ vào tính chất vụ án  ặ   iểm 

về nhân thân và các tình ti t  ă    ặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình s , Hội  ồng 

xét x  lên mức án tù có thời hạn và cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian là 

cần thi t nhằm cải tạo giáo dục bị cáo và phòng ch ng tội phạm nói chung. 

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có nghề nghiệp, không 

có thu nhập ổ   ịnh nên không cần thi t áp dụng hình phạt bổ sung v i bị cáo.  
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[6] Về trách nhiệm dân s : Đ i v i các tài sản bị cáo chi m   ạt  ã m    

           ời khác không thu hồi   ợc, bị hại có yêu cầu bồi    ờng. Vì vậy 

buộc bị cáo phải bồi    ờng cho anh Đ         (trị giá 02 chi    iện thoại di 

 ộng Iphone 11 và Iphone 6 Plus) s  tiề     11.600.000  ồng; bồi    ờng cho 

chị Lê Thị H5 (trị giá 01 máy tính xách tay Macbook, 01  iện thoại  i  ộng 

Redmi)    22.600.000  ồ      350.000  ồng, cộng s  tiề     22.950.000  ồng; 

bồi    ờng cho anh Phạm Th  D (trị gi  01  iện thoại  i  ộng Samsung A33 và 

01  iện thoại I      6)    7.200.000  ồng.  

Đ i v i chi c máy tính xách tay nhãn hiệu HP màu bạc của anh Đ       

N bị cáo chi m   ạt mang bán cho anh Lại Ngọc V1 v i  i  4.000.000  ồng 

        ô    ói    ồn g c, anh V1 không bi t là tài sản trộm cắp, khi vụ án bị 

phát hiện anh V1 t  nguyện nộp lại     Cơ q     iều tra và yêu cầu bị cáo trả 

lại tiền. Vì vậy, buộc bị cáo Huỳ   Vă  H phải hoàn trả s  tiề  4.000.000  ồng 

cho anh Lại Ngọc V1.  

[7] Về vật chứng vụ án: S  tài sản bị chi m   ạ   ã      ồi   ợc, ngày 

25/7/2022 Cơ q     iề       ã   ả lại cho chủ s  hữu gồm: Trả cho anh Đ       

N 01 máy tính xách tay nhãn hiệu HP màu bạc và 01 chi    úi        ng máy 

 í   m             úi  ó i       FPT; Trả lại chị Lê Thị H5 01 chi c túi xách 

  ng máy tính màu vàng nhạt có in hoa văn; Trả lại anh Phạm Th  D 01 chi c 

 ồng hồ thông minh màn hình cảm ứ   m      .  

Đ i v i tài sản gồm: 01 mũ   ỡi    i m        ó  ắn mác in chữ “ 

GUCCI”; 01 kh u trang bằng vải m      ; 01 kéo có tay cầm bọc nh a màu 

xanh, 01  è   i         ụ tròn màu xanh trắng bạc dài khoảng 7cm; 01  ôi  i   

       m           màu trắng; 01 áo bò dài tay màu xám bạc; 01  ôi          

bàng vài t i màu; 01 chi c ô làm bằng vải bạt màu xanh ( ều  ã q      dụng) là   

của bị cáo dùng vào việc phạm tội  ã  ũ hỏng, không còn giá trị s  dụng nên cần 

tuyên tịch thu tiêu hủy. 

Đ i v i 01 máy tính xách tay nhãn hiệ  HP m     i     và 01  iện thoại 

 i  ộng nhân hiệu Samsung vỏ m        ( ã q      dụng) là tài sản của bị cáo 

  ợc quản lý qua khám xét kh n cấ   ơi  . Tại phiên tòa bị cáo  ề nghị xin lại 

nên tuyên trả lại cho bị cáo lả phù hợp. 

Đ i v i 02 chi c máy tính xách tay (gồm 01 máy tính nhãn hiệu Dell vỏ 

m       và 01 máy tính nhãn hiệu HP vỏ m        ều  ã  ũ) anh Lại Ngọc V1 

mua của bị cáo Huỳ   Vă  H v i  i  1.500.000  ồng. Qua  iề           ịnh tài 

sản này thuộc s  hữa của bị cáo   ô    i   q      n tội phạm, anh V1 xin   ợc 

nhận lại  ể s  dụng. Nên tuyên trả lại 02 chi c máy tính trên cho anh Lại Ngọc 

V1 là phù hợp.   

[8] Về án phí: Bị cáo Huỳ   Vă  H phải chịu án phí hình s   ơ    m và 

án phí dân s       q    ịnh.  
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[9] Quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại     ời có quyền lợi     ĩ   ụ liên 

quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn luậ   ịnh.  

Vì các lẽ trên,  

          : 

Că   ứ  iểm c khoản 2 Điều 173;  iểm r, s khoản 1 Điều 51;  iểm g, h 

khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 47; Điều 50 Bộ luật Hình s ; Điều 584, 585 và 

589 Bộ luật Dân s ;  Điều 106, khoả  2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật 

T  tụng hình s . Nghị quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

       ờng vụ Qu c hội q    ịnh về mức thu án phí, lệ phí Tòa án; Mục A. 

Danh mục án phí, lệ phí Tòa án.   

1. T       : Bị     Huỳ   Vă  H   ạm  ội “T ộm cắp tài sả ”. 

2. Hình phạt: X    ạ   ị     Huỳ   Vă  H 03 (  )  ăm  ù  thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bị tạm giữ (ngày 09/6/2022). 

3. Về trách nhiệm dân s :   

- Buộc bị cáo Huỳ   Vă  H phải bồi    ờng cho anh Đ         s  tiền là 

11.600.000  ồng (Mười một triệu sáu trăm nghìn đồng); Bồi    ờng cho chị Lê 

Thị H5 s  tiền là 22.950.000  ồng (Hai mươi hai triệu chín trăm năm mươi 

nghìn đồng) và bồi    ờng cho anh Phạm Th  D s  tiền là 7.200.000  ồng (Bảy 

triệu hai trăm nghìn đồng). 

- Buộc bị cáo Huỳ   Vă  H phải hoàn trả cho anh Lại Ngọc V1 s  tiền 

4.000.000  ồng (Bốn triệu đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiệu l c pháp luậ  (  i v i        ờng hợ  Cơ q    

thi hành án có quyền chủ  ộng ra quy    ịnh thi hành án) hoặc kể từ         ời 

  ợ    i          ó  ơ       ầ  (  i v i khoản tiền phải trả        ời   ợc thi 

       )       n khi thi hành xong tất cả các khoản tiề                 ời phải 

thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi phải thi hành theo mức lãi suấ  q    ịnh 

tại khoả  2 Điều 468 của Bộ luật Dân s .   

 4. Về x  lý vật chứng:   

- Tị        ể tiêu hủy gồm: 01 mũ   ỡi    i m        ó  ắn mác in chữ 

“GUCCI”  01    u trang bằng vải m        01      ó tay cầm bọc nh a màu 

xanh, 01  è   i         ụ tròn màu xanh, trắng bạc (dài khoảng 7 cm), 01  ôi 

giày        m           màu trắng, 01 áo bò dài tay màu xám bạ   01  ôi      

tay vải t i màu và 01 chi c ô làm bằng vải bạt màu xanh. 

- Tuyên trả lại cho anh Lại Ngọc V1 02 chi c máy tính xách tay, gồm: 01 

máy tính nhãn hiệu Dell vỏ m          01 m    í     ã   iệu HP vỏ m       

( ề   ã  ũ). 

- Tuyên trả lại cho bị cáo Huỳ   Vă  H 01 máy tính xách tay nhãn hiệu 

HP m     i        01  iện thoại  i  ộng nhãn hiệu Samsung vỏ màu xanh. 
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(Vật chứng và tài sản hiện đang quản lý tại Chi cục thi hành án dân sự 

thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình có đặc điểm như biên bản giao nhận vật 

chứng ngày 12/9/2022).  

5. Án phí: Bị cáo Huỳ   Vă  H phải nộ  200.000  ồng án phí hình s   ơ 

th m    2.287.500  ồng án phí dân s . Tổng cộ      2.487.500  ồng (Hai triệu 

hai trăm tám bảy nghìn năm trăm đồng). 

6. Quyền kháng cáo: Bị cáo và bị hại (chị Lê Thị H5) có mặt tại phiên tòa 

có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ                ơ    m 

(ngày 29/9/2022). Bị hại       ời có quyền lợi     ĩ   ụ liên quan vắng mặt có 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhậ    ợc bản án 

hoặc bả       ợc niêm y t. 

T  ờng hợp bản án, quy    ị     ợc thi hành án theo q    ịnh tại Điều 2 

Luật thi hành án dân s         ời   ợc thi hành án dân s      ời phải thi hành 

án dân s  có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện 

thi hành án hoặc bị   ỡng ch    i              q    ịnh tại     Điều 7, 7a và 9 

Luật thi hành án dân s ; thời hiệ    i           ợc th c hiệ       q    ịnh tại 

Điều 30 của Luật thi hành án dân s . 

Nơi nh n  

-    ời    m  i      ụ  ; 

- VKS D TP. T  i     ; 

- VKSND tỉ   T  i      

- T                ỉ   T  i     ; 

- S  T        ỉ   T  i     ; 

- C i  ụ  THADS TP.T  i     ; 

- CQCSĐT Cô      TP. T  i     ; 

- CQTHAHS Công an TP. Thái Bình; 

-      ồ  ơ  ụ   . 

                            

TH M PHÁN - CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Trần Hồ g  ơ  

 


